


03 
MỤC LỤC 

STT NỘI DUNG KÍ HIỆU STT NỘI DUNG KÍ HIỆU 

01 BÌA   PHẦN THIẾT KẾ MẪU  

02 BÌA LÓT   TRỤ SỞ LÀM VIỆC TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH  

03 MỤC LỤC  25 TAND - T.01 - 18 
KT-01…  

KT-11 

04-09 THUYẾT MINH  36 TAND - T.02 - 18 
KT-01…  

KT-12 

 PHẦN NGHIÊN CỨU CƠ BẢN  48 TAND - T.03 - 18 
KT-01…  

KT-12 

10 
SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN CÔNG NĂNG - CÁC DẠNG TỔ CHỨC MẶT BẰNG 

TAND. 
KT-01  TRỤ SỞ LÀM VIỆC TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN  

11 SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN CÔNG NĂNG - KHỐI CÁC PHÒNG XÉT XỬ. KT-02 60 TAND - H.01 -18 
KT-01…  

KT-10 

12 SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN CÔNG NĂNG - KHỐI CÁC PHÒNG XÉT XỬ. KT-03 70 TAND - H.02 - 18 
KT-01…  

KT-11 

13 
TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KHỐI CHỨC NĂNG: KHỐI CÁC PHÒNG XÉT XỬ 

- MẪU PHÒNG XỬ ÁN 
KT-04 81 TAND - H.03 - 18 

KT-01…  

KT-10 

14 
TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KHỐI CHỨC NĂNG: KHỐI CÁC PHÒNG XÉT XỬ 

- MẪU PHÒNG XỬ ÁN 
KT-05    

15 
TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KHỐI CHỨC NĂNG: KHỐI CÁC PHÒNG XÉT XỬ 

- MỘT SỐ MẪU PHÒNG CHỨC NĂNG 
KT-06    

16 
TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KHỐI CHỨC NĂNG: KHỐI CÁC PHÒNG LÀM 

VIỆC 
KT-07    

17 
TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KHỐI CHỨC NĂNG: KHỐI CÁC PHÒNG LÀM 

VIỆC 
KT-08    

18 
TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KHỐI CHỨC NĂNG: KHỐI CÁC PHÒNG LÀM 

VIỆC - MỘT SỐ MẪU BỐ TRÍ PHÒNG LÀM VIỆC 
KT-09    

19 
TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KHỐI CHỨC NĂNG: KHỐI CÁC PHÒNG LÀM 

VIỆC - MỘT SỐ MẪU BỐ TRÍ PHÒNG TIẾP DÂN VÀ PHÒNG HỌP 
KT-10    

20 
TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KHỐI CHỨC NĂNG: KHỐI PHỤ TRỢ - MỘT SỐ 

MẪU PHÒNG TRUYỀN THỐNG. 
KT-11    

21 
TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KHỐI CHỨC NĂNG: KHỐI PHỤ TRỢ - MỘT SỐ 

MẪU KHU VỆ SINH. 
KT-12    

22 
TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KHỐI CHỨC NĂNG: KHỐI PHỤ TRỢ - MỘT SỐ 

MẪU BỐ TRÍ HỘI TRƯỜNG. 
KT-13    

23 
TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KHỐI CHỨC NĂNG: KHỐI PHỤ TRỢ - MẪU 

CỔNG TƯỜNG RÀO. 
KT-14    

24 
HÌNH THỨC KIẾN TRÚC CÁC TRỤ SỞ TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH VÀ 

HUYỆN ĐÃ XÂY DỰNG. 
KT-15    
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THUYẾT MINH 

 1.  Các căn cứ pháp lý:  

- Quyết định 717/QĐ-BXD ngày 30/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt dự 

án sự nghiệp kinh tế Thiết kế điển hình Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân cấp huyện và tỉnh 

- Kế hoạch Thiết kế điển hình năm 2017-2018 tại hợp đồng số 01/2017/HĐ-SNKT ngày 

30/08/2017. 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 18/06/2014. 

- Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 13/06/2019. 

- Luật Tổ chức tòa án nhân dân số 62/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 24/11/2014 

- Quyết định số 345/2016/QĐ-CA ngày 07/04/2016 về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn 

của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương, tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã , thành phố thuộc tỉnh. 

- Nghị định 152/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2017, về Quy định tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. 

- Thông tư 09/2007/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2007 – Hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên 

dụng. 

- Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp 

chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành tòa 

án, ngành kiểm sát. 

- Thông tư số 01/2017/TT-TANDTC ngày 28/7/2017 của TAND Tối cao về Quy định về phòng 

xử án. 

- Thông tư số 01/2016/TT-CA ngày 21/01/2016 của Tòa án nhân dân Tối cao, về việc Quy 

định việc tổ chức các tòa chuyên trách tại tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương; Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và tương đương. 

2. Tài liệu và Hệ thống tiêu chuẩn quy phạm: 

2.1. Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bắt buộc áp dụng: 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2021/BXD về Quy hoạch xây dựng; 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02 : 2009/BXD về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong 

xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 29/2009/TT-BXD ngày 14/8/2009 của Bộ Xây dựng; 

- QCXDVN 05:2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, nhà ở và công trình công cộng an 

toàn sinh mạng và sức khoẻ. 

- QCVN 06: 2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình; 

- QCVN 09:2017/BXD  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng 

năng lượng hiệu quả. 

- QCVN 10:2014/BXD về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng. 

- QCVN 12:2014/BXD Hệ thống điện trong nhà ở và công trình công cộng 

- QCVN 22:2016 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chiếu sáng – mức cho phép chiếu sáng nơi 

làm việc. 

- Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình 2010, ban hành theo quyết định 

số 47/1999QĐ-BXD ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Bộ Xây Dựng. 

- QCVN14:2008/BTNMT , Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

- Và các QCVN có liên quan 

2.2.  Danh mục các tiêu chuẩn quốc gia, tài liệu kỹ thuật chủ yếu liên quan đến thiết kế 

Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân cấp Huyện và Tòa án nhân dân cấp tỉnh do chủ đầu tư 

quyết định áp dụng bao gồm: 

a. Thiết kế kiến trúc: 

- TCVN 4601:2012, Công sở cơ quan hành chính nhà nước - Yêu cầu thiết kế. 

- TCVN 9254-1:2012 Nhà và công trình dân dụng - Từ vựng - Phần 1: Thuật ngữ chung; 

- TCVN 4614:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Các bộ phận cấu tạo ngôi nhà. Ký hiệu 

quy ước trên bản vẽ xây dựng. 

b. Thiết kế kết cấu: 

- TCVN 2737:1995 - Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN 9386-1:2012 - Thiết kế công trình chịu động đất - Phần 1: Quy định chung, tác động 

động đất và quy định với kết cấu nhà. 

- TCVN 9386-2:2012 - Thiết kế công trình chịu động đất - Phần 2: Nền móng, tường chắn và 

cách vấn đề địa kỹ thuật. 

- TCXD 198:1997 - Nhà cao tầng - Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép toàn khối. 

- TCVN 1651-1-2018 - Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn. 

- TCVN 1651-2-2018 - Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn. 

- TCVN 5574:2018 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN 5575:2012 - Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế 

- TCVN 5573:2011 - Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép 

- TCVN: 6477:2011 - Gạch bê tông 

- TCVN 9362: 2012 - Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình 

- TCVN 9359: 2012 - Nền nhà chống nồm – Thiết kế và thi công 

- TCVN 4605:1988 - Kỹ thuật nhiệt – Kết cấu ngăn che – Tiêu chuẩn thiết kế 

c. Kỹ thuật công trình 

* Cấp điện: 

- TCVN7114-1:2008 Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam- Chiếu sáng nơi làm việc. 

- TCVN 9206:2012- Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN 9207:2012- Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – tiêu chuẩn 

thiết kế. 

- TCVN 7447:2012- Hệ thống lắp đặt điện hạ áp. 

- TCVN 9385:2012- Chống sét cho công trình xây dựng, hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo 

trì hệ thống. 

- TCVN  4756:89 “Quy phạm nối đất và nối trung tính các thiết bị điện”. 

* Cấp thoát nước: 

- Cấp nước bên trong, Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4513:1988. 

- Cấp nước mạng lưới bên ngoài và công trình, Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN- 33:2006. 

- Thoát nước bên trong,  Tiêu chuẩn thiết kế  TCVN 4474 :1987. 

- Thoát nước mạng lưới bên ngoài và công trình, Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 9757: 2008. 

- Xử lý nước thải – Nhà xuất bản Xây dựng 1996. 

- Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô vừa và nhỏ của  PGS TS. Trần Đức Hạ , NXB Khoa học kỹ 

thuật. Xuất bản tháng 11 năm 2006. 

* Thông gió – Điều hòa không khí – Tiêu chuẩn thiết kế: 

- TCVN 5687:2010 - Thông gió, điều tiết không khí, sưởi ấm. Tiêu chuẩn thiết kế 

* Lắp đặt thang máy 

- TCVN 7628-1:2007: lắp đặt thang máy -  phần 1: thang máy loại I, II, III và VI    

- TCVN 7628-2:2007: lắp đặt thang máy -  phần 1: thang máy loại IV    
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* Phòng cháy, chữa cháy:  

- TCVN 2622:1995: Phòng chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế 

- TCVN 3890:2009:  Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình, trang bị, bố 

trí, kiểm tra, bảo dưỡng. 

d. Phòng chống mối: 

- TCVN 7958 : 2008, Bảo vệ công trình xây dựng - Phòng chống mối cho công trình xây dựng 

mới 

e. Công tác hoàn thiện: 

- TCVN 5674, Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công nghiệm thu 

* Ghi chú: Trường hợp các TC,QC nêu trên được soát xét sửa đổi, thay thế, thì áp dụng phiên 

bản mới nhất 

3. Nội dung nghiên cứu thiết kế điển hình: 

3.1. Phương pháp nghiên cứu: 

- Lựa chọn phương pháp điển hình hóa bộ phận mặt bằng các không gian cơ bản (không 

gian sảnh, không gian làm việc chức năng, các khối phòng xét xử, phòng nghị án, lưu 

phạm,…) nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng, đồng thời tạo khả năng vận dụng linh hoạt phù hợp 

với từng nhu cầu sử dụng.  

- Phương pháp nghiên cứu được dựa trên các nghiên cứu về đối tượng sử dụng, cách tổ 

chức cũng như mối quan hệ, ảnh hưởng giữa các khối không gian chức năng của công trình. 

Trên cơ sở đó đề xuất được cách thức tổ hợp, lắp ghép thành công trình hoàn chỉnh. 

3.2. Phần NCCB: 

-  Dựa trên kết quả khảo sát về cơ sở vật chất, đặc điểm, hình thức kiến trúc, số lượng 

cán bộ biên chế, số lượng án tại các tòa án trên toàn quốc, tập TKĐH đưa ra sơ đồ dây 

chuyền công năng khối các phòng chức năng trong công trình toa án, đặc biệt sơ đồ dây 

chuyền của khối các phòng xét xử. 

-  Với đặc thù công trình, các hướng tiếp cận và lối giao thông nội bộ phải đảm bảo mạch 

lạc, an ninh, an toàn cho các đối tượng trong công trình, do đó phần NCCB cũng phân loại 

bao gồm: khu vực giao thông công cộng (cho người dân tham dự các phiên tòa); khu vực giao 

thông nội bộ (cho các cán bộ làm việc tại tòa); và khu vực giao thông đảm bảo an ninh (lối dẫn 

phạm nhân) 

- Phần NCCB còn đưa ra minh họa không gian, nội thất các phòng chức năng như: phòng 

xử án, phòng nghị án, phòng đại diện Viện Kiểm soát, phòng hội thẩm nhân dân, phòng làm 

việc các Tòa chức năng, phòng chánh án, phó chánh án, luật sư, nhân chứng… 

- Đặc biệt NCCB minh họa gợi ý các chi tiết trang trí, đặc điểm nhận dạng công trình thông 

qua hệ thống cổng tường rào, sảnh mang đặc trưng công trình tòa án. 

3.3. Các phương án thiết kế điển hình: 

- Tập TKĐH đưa ra 06 mẫu thiết kế minh hoạ cho 3 quy mô (Căn cứ vào Nghị định 

15/2007/NĐ-CP về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện) 

3.3.1. Trụ sở Tòa án nhân dân cấp Tỉnh (cho 03 loại: loại 1; loại 2; loại 3): 03 mẫu. 

3.3.1.1. Trụ sở làm việc tòa án nhân dân cấp tỉnh (loại 1): dự kiến cho trên 80 cán bộ làm việc. 

 + Diện tích khu đất XD: 13.790 m² 

+ Diện tích XD: 3.480 m² 

 + Diện tích sàn XD: 11.660 m² 

 + Mật độ XD: 25% 

 + Số tầng cao: 4 tầng 

* Phù hợp cho các đô thị lớn thuộc Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có số lượng án 

hàng năm cao, mật độ người dân tham gia xét xử và làm việc đông, đảm bảo đáp ứng nhu 

cầu tại địa phương nơi đặt công trình Tòa án. 

* Quy hoạch: Tổng mặt bằng bao gồm khối nhà chính đặt ở trung tâm khu đất, giao thông tiếp 

cận công trình được bố trí hợp lý, đảm bảo thuận tiện, không chồng chéo, cho cán bộ nhân 

viên và khách đến làm việc. 

Khu vực để xe được bố trí sát ngay cổng chính, chia làm hai khu riêng biệt cho khách và cán 

bộ nhân viên đến làm việc, có khu vực riêng để xe ô tô cho khách, vừa là chỗ để xe cho các 

loại xe ô tô chuyên dụng (như xe cứu thương, cứu hỏa, trở phạm, ...) 

Tổng mặt bằng được bố trí khu sân vườn kết hợp với sân nghi lễ có diện tích lớn có thể làm 

không gian xét xử lưu động khi cần thiết. Xung quanh tường rào có trồng cây xanh cách ly để 

hạn chế tối đa tiếng ồn cho công trình  

* Kiến trúc: Khối nhà chính được thiết kế đối xứng, ở giữa là sảnh chính, tuân thủ nghiêm ngặt 

quy định của một trụ sở tòa án, với 2 khối hai bên là các phòng xử, kết nối ở giữa là khối làm 

việc. 

Hình thức kiến trúc của công trình hiện đại, bề thế, uy nghiêm, sử dụng mảng hoa văn, mảng 

kính lớn, các hàng cột nảy bật ra ngoài so với mảng tường kính bên trong, chạy dài từ chân 

đến mái, giúp cho công trình thêm hoành tráng, mang đặc trưng của một công trình kiến trúc 

trụ sở công quyền kiểu cổ điển. Mặt bằng không gian các phòng, trong đó điểm nhấn là các 

phòng xét xử được bố trí hai khối hai bên, đảm bảo giao thông tách biệt cho khu vực nội bộ, 

cán bộ làm việc tại tòa, cũng như người dân đến tham dự phiên tòa. 

3.3.1.2. Trụ sở làm việc tòa án nhân dân cấp tỉnh (loại 2): dự kiến cho 50-80 cán bộ làm việc. 

 + Diện tích khu đất XD: 8.420 m² 

 + Diện tích XD: 2.070 m² 

 + Diện tích sàn XD: 6.960 m² 

 + Mật độ XD: 24,5% 

 + Số tầng cao: 5 tầng 

* Phương án phù hợp với các đô thị trung bình, có số lượng án không cao hằng năm. 
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* Tổng mặt bằng bao gồm khối nhà chính đặt ở trung tâm khu đất, giao thông ra vào gồm 2 

cổng dành cho cán bộ và cho khách đến dự phiên tòa, kết hợp khu để xe riêng biệt. Khoảng 

sân nghi lễ rộng ở giữa vừa là nơi truyền hình trực tiếp các phiên tòa quan trọng, vừa là nơi 

có thể tiến hành xử lưu động 

* Khối nhà chính được thiết kế theo dạng mặt bằng hình chữ H, hình khối đối xứng, với 2 cánh 

là các khối phòng xét xử, ở giữa là không gian làm việc. 

* Hình thức kiến trúc công trình mang phong cách hiện đại, bề thế, uy nghiêm, phương án sử 

dụng nhiều mảng kính lớn tăng vẻ hiện đại cho công trình 

* Tương tự phương án số 1, mặt bằng không gian các phòng, trong đó điểm nhấn là phòng xử 

án được bố trí ở trung tâm mỗi tầng, kết hợp các lối giao thông riêng biệt cho cán bộ làm việc 

tại tòa, cho khách đến làm việc và người dân tham gia xét xử. Đặc biệt lối dẫn phạm luôn 

được ưu tiên riêng biệt, đảm bảo an ninh, an toàn cho mỗi phiên tòa. 

3.3.1.3. Trụ sở làm việc tòa án nhân dân cấp tỉnh (loại 3):dự kiến cho dưới 50 cán bộ làm việc. 

 + Diện tích khu đất XD: 6.300 m² 

 + Diện tích XD: 1.580 m² 

 + Diện tích sàn XD: 5.200 m² 

 + Mật độ XD: 25 % 

 + Số tầng cao: 3-5 tầng 

* Là phương án trụ sở làm việc TAND cấp tỉnh có quy mô nhỏ nhất, mẫu thiết kế phù hợp cho 

các tỉnh có số lượng án hàng năm không quá cao. 

* Khối nhà chính được bố trí ở trung tâm khu đất, giao thông được thiết kế hợp lý với 1 cổng 

chính và 2 cổng phụ, đảm bảo thuận tiện, không chồng chéo các luồng giao thông. 

* Khối nhà chính được thiết kế tách khối, dựa trên dạng mặt bằng chữ I. Trong đó, khối làm 

việc 5 tầng nằm độc lập phía trước, khối phòng xét xử 3 tầng đặt phía sau, và kết nối qua 

hành lang nội bộ. 

* Mẫu trụ sở tòa án nhân dân tỉnh loại 3 có hình thức kiến trúc hiện đại, hình khối vuông văn, uy 

nghiêm, bề thế. Công trình sử dụng nan nhôm trang trí mặt tiền, với hình thức đan chéo gợi 

hình ảnh phên tre đặc trưng của các làng quê Việt Nam, tạo vẻ đẹp gần gũi, quen thuộc cho 

người sử dụng. Đặc biệt khối nhà làm việc có thiết kế mặt bên mang hình ảnh cách điệu của 

nhà Rông truyền thống, phù hợp với các địa phương ở khu vực miền núi và Tây Nguyên 

3.3.2. Trụ sở Tòa án nhân dân cấp Huyện (cho 03 loại: loại 1; loại 2; loại 3): 03 mẫu. 

3.3.2.1.Trụ sở làm việc tòa án nhân dân cấp huyện (loại 1): dự kiến cho trên 35 cán bộ làm 

việc. 

+ Diện tích khu đất XD: 4.700m² 

+ Diện tích XD: 1.300m² 

+ Diện tích sàn XD: 5.100m² 

+ Mật độ XD: 27,5% 

+ Số tầng cao: 3 - 5 tầng 

* Mẫu thiết kế có quy mô lớn, phù hợp với các quận, huyện thuộc các thành phố lớn, có số 

lượng án hàng năm cao, mật độ người dân tham dự xét xử và làm việc đông, đảm bảo đáp 

ứng đủ nhu cầu địa phương. 

* Mặt bằng tổng thể bao gồm khối nhà xét xử và khối nhà làm việc được bố trí tại trung tâm 

khu đất, thuận tiện cho các luồng giao thông ra vào, với 1 cổng chính và 2 cổng phụ. Dải cây 

xanh cách ly được bố trí xung quanh công trình, nhằm hạn chế tối đa tiếng ồn và khói bụi ảnh 

hưởng đến công trình. 

* Khối nhà được thiết kế theo dạng tách khối. Khối xét xử phía trước và khối làm việc + các 

phòng phụ trợ phía sau. Sảnh vảo chính được tiếp cận bằng cầu thang lên 2 bên, sử dụng hệ 

nan trang trí là điểm nhấn cho công trình, dưới gầm thang tận dụng lối tiếp cận vào nhà xe ở 

tầng trệt của tòa nhà, đảm bảo giao thông thuận tiện, tách biệt giữa luồng nhân viên, khách và 

lối dẫn phạm nhân. 

* Phương án trụ sở TAND cấp huyện được thiết kế theo hình thức kiến trúc hiện đại, kết hợp 

mảng đặc rộng của kính và bê tông, điểm nhấn là hàng cột lớn chạy dài tạo dáng vẻ bề thế, 

trang nghiêm cho công trình. 

* Không gian tầng trệt được sử dụng làm nơi để xe cho khách và nhân viên. Phần còn lại 

dành cho khu vực xét xử lưu động. Các phòng xử án được bố trí ở các tầng của khối nhà phía 

trước, với hành lang chạy xung quanh, đảm bảo cho các luồng giao thông riêng biệt không bị 

chồng chéo. Đặc biệt là lối giao thông dẫn giải phạm nhân được sắp xếp hợp lý, kín đáo và 

đảm bảo an ninh. 

3.3.2.2. Trụ sở làm việc tòa án nhân dân cấp huyện (loại 2): dự kiến cho 20-35 cán bộ làm 

việc. 

 + Diện tích khu đất XD: 5.091m² 

 + Diện tích XD: 1.328 m² 

 + Diện tích sàn XD: 3.685 m² 

 + Mật độ XD: 26% 

 + Số tầng cao: 4 tầng 

* Phương án trụ sở TAND cấp huyện có quy mô trung bình, số lượng án hằng năm trung bình, 

phù hợp với những khu vực quận huyện có quỹ đất lớn. 
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* Tổng mặt bằng bao gồm khối nhà chính đặt ở trung tâm khu đất, giao thông ra vào được bố 

trí hợp lý với 2 khu để xe ô tô và xe máy tách biệt, thuận tiện cho việc tiếp cận và đảm bảo an 

toàn phòng cháy chữa cháy.  

* Khối nhà chính được thiết kế theo dạng hợp khối mặt bằng hình chữ T, bao gồm khối phòng 

làm việc kết hợp vuông góc với khối phòng xét xử bằng hành lang nội bộ. 

* Mẫu thiết kế có hình thức kiến trúc hiện đại, đơn giản, phi đối xứng, nhưng vẫn thể hiện tính 

trang nghiêm. Nổi bật là khu vực sảnh chính của Khối phòng xét xử, với hình thức mái sảnh 

được thiết kế cao rộng, cách điệu từ ngôi sao, màu sắc nổi bật làm điểm nhấn hình khối công 

trình. Công trình còn sử dụng các hàng cột to vươn dài từ móng đến mái tạo ra sự uy nghiêm, 

hoành tráng cho công trình tòa án. Ngoài ra công trình còn sử dụng hình thức nan trang trí, và 

hệ thống thang công cộng ngoài trời cách điệu, tăng tính thẩm mỹ cho công trình. 

* Mặt bằng công trình được phân chia rõ ràng thành 2 khối, kết nối với nhau bằng hành lang 

bên. Trong đó, khối xét xử được bố trí ngay lối vào cổng chính khu đất, giúp người dân tiếp 

cận dễ dàng, không chồng chéo. Khối các phòng làm việc được bố trí vuông góc với khối 

phòng xét xử, có giao thông nội bộ riêng, khu vực lưu phạm được bố trí lối đi riêng đảm bảo 

an ninh, kiểm soát mỗi khi có phiên tòa. Điểm nhấn của công trình là không gian sân vườn 

trên mái, nhằm tăng hiệu quả vi khí hậu cho tòa nhà và là khu vực nghỉ ngơi cho cán bộ nhân 

viên. 

3.3.2.3. Trụ sở làm việc tòa án nhân dân cấp huyện (loại 3): dự kiến cho dưới 20 cán bộ làm 

việc. 

+ Diện tích khu đất XD: 3.710 m² 

 + Diện tích XD: 987 m² 

 + Diện tích sàn XD: 2.964 m² 

 + Mật độ XD: 26,3 % 

 + Số tầng cao: 3 tầng 

* Mẫu thiết kế trụ sở TAND cấp huyện loại 3 phù hợp với khu dân cư cấp huyện nhỏ, có số 

lượng án hàng năm không cao, mật độ người dân tham gia xét xử không nhiều, đáp ứng nhu 

cầu tại địa phương nơi đặt công trình tòa án. 

* Mặt bằng tổng thể bao gồm khối nhà chính, khu vực để xe ô tô và xe máy, thuận tiện cho 

giao thông ra vào và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Khoảng sân phía sau công 

trình sẽ được tận dụng làm nơi xét xử lưu động trong trường hợp cần thiết. 

* Mẫu trụ sở thiết kế theo phong cách kiến trúc hiện đại, mục đích thiết kế nhằm tạo ra một 

công trình điểm nhấn cho khu vực trung tâm huyện -  nơi đặt trụ sở Tòa án. Hình khối chắc 

khỏe, ấn tượng, sử dụng các mảng tường lớn, màu sắc gần gũi, thân thiện. Mái sảnh rộng 

lớn, phi tỷ lệ, sử dụng kết cấu hệ giàn không gian bằng thép đua ra bao trùm lối vào sảnh 

chính tạo cảm giác hoành tráng, vươn dài và lấn át người sử dụng, mang dáng ấp đặc trưng 

của các công trình trụ sở công quyền uy nghiêm.  

* Khối nhà chính được thiết kế theo dạng mặt bằng tự do, không đối xứng, tuy nhiên vẫn đảm 

bảo dây chuyền và giao thông mạch lạc, không gian khối phòng xét xử được bố trí ở giữa, các 

phòng làm việc và phụ trợ nằm ở 2 cánh. Hành lang giữa rộng bao quanh là các sảnh chờ lớn 

nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, không chồng chéo giữa các luồng riêng biệt (luồng 

khách, luồng nhân viên và luồng dẫn phạm nhân). 

3.4. Các giải pháp thiết kế kiến trúc-quy hoạch: 

3.4.1.Giải pháp quy hoạch: 

- Địa điểm xây dựng Trụ sở Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện phù 

hợp với quy hoạch xây dựng tổng thể, bảo đảm có tính ổn định, lâu dài, thuận lợi về giao 

thông, có không gian kiến trúc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thông tin liên lạc đồng bộ phù hợp 

với chức năng, nhiệm vụ của Trụ sở nhà nước.  

- Trụ sở Tòa án nhân dân các cấp nên ưu tiên đặt tại trung tâm hành chính của tỉnh và 

huyện, thuận tiện giao thông đi lại, khuyến khích đặt gần các trụ sở cơ quan tư pháp như Viện 

kiểm soát nhân dân, Cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án… 

- Về quy hoạch tổng mặt bằng, các phương án có mật độ xây dựng < 30%; ngoài ra sân, 

đường nội bộ, vườn hoa cây xanh được bố trí hợp lý, tạo điều kiện để công trình tiếp cận với 

môi trường tự nhiên và thuận tiện cho xe cứu hỏa ra vào khi có sự cố cháy nổ. Công trình còn 

có hàng rào bao quanh, cổng và phòng bảo vệ để bảo đảm an ninh. Trong khuôn viên xây 

dựng có chỗ để xe phù hợp với quy mô và cấp Công trình. 

Công trình thiết kế được bố trí có khoảng lùi để đảm bảo tầm nhìn và an toàn giao thông. 

Quy định về khoảng lùi tuân theo quy định về quy hoạch xây dựng 

- Khuyến khích xây dựng Trụ sở nhiều tầng đặc biệt tại các địa phương có quỹ đất hạn 

chế, nhằm giảm mật độ xây dựng và tạo sự bề thế, trang nghiêm cho Trụ sở 

3.4.2.Giải pháp kiến trúc: 

- Hình thức kiến trúc Trụ sở Tòa án nhân dân luôn thể hiện được tính trang nghiêm, mỹ 

quan, dân tộc, hiện đại, phù hợp với cảnh quan, môi trường và điều kiện tự nhiên, khí hậu 

theo vùng lãnh thổ. 

- Màu sắc, chi tiết trang trí, vật liệu hoàn thiện Trụ sở hài hòa với kiến trúc khu vực, bản 

sắc văn hóa của vùng, miền 

- Việc đưa ra các mẫu có hình thức kiến trúc hiện đại, phi đối xứng, xen lẫn là các mẫu 

kiểu cổ điển đăng đối trăng nghiêm nhằm hài hòa chung giữa xu hướng và nhận thức của các 
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nhà quản lý với bộ phận chuyên môn. Tùy điều kiện thực tế và cảnh quan chung nơi đặt công 

trinh, chủ đầu tư có thể lựa chọn hình thức kiến trúc hợp lý. 

- Thiết kế Trụ sở Tòa án nhân dân chú trọng đảm bảo đủ 3 bộ phận: khối các phòng xét 

xử, khối các phòng làm việc và khối phụ trợ. Các bộ phận chức năng trong công trình được 

thiết kế theo xu hướng đảm bảo yêu cầu đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hóa Trụ 

sở của hệ thống hành chính nhà nước 

3.4.3. Giải pháp thiết kế các khối chức năng. 

a) Khối phòng xét xử: 

- Bao gồm các phòng chức năng đảm bảo chỉ tiêu diện tích theo tiêu chuẩn công sở hành 

chính, dây chuyền bám sát theo yêu cầu sử dụng của ngành 

Đặc trưng của công trình là không gian phòng xét xử, mỗi đơn vị thuộc ngành Tòa án 

nhân dân đều phải chú trọng không gian xử án, trên cơ sở phải được bố trí trang nghiêm, đảm 

bảo an ninh trật tự phiên tòa. Diện tích và cách bố trí phòng xử án phụ thuộc vào từng loại vụ 

án, nhằm đảm bảo hiệu quả xét xử của Tòa án. Đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa 

gia đình và người chưa thành niên, phòng xử án  được bố trí thân thiện, đảm bảo lợi ích tốt 

nhất cho người dưới 18 tuổi. 

+ Tòa án nhân dân cấp huyện: mỗi đơn vị cần 4-6 phòng xử án, với diện tích khoảng 60-

100m². Đối với các Tòa án nhân dân quận trực thuộc các thành phố lớn; các Tòa án nhân dân 

thành phố trực thuộc các tỉnh, ngoài các phòng xử án thông thường, cần có một phòng xử án 

rộng 100-150m². 

+ Tòa án nhân dân cấp tỉnh: mỗi đơn vị cần 5-8 phòng xử án, với diện tích khoảng 80-

120m², trong đó có 1 phòng xử án rộng 150-200m². 

+ Để đảm bảo uy nghiêm, các phòng xử án luôn có khối tích lớn, với chiều cao 3,6 – 

4,8m. 

- Ngoài ra đối với công trình tòa án, không gian lưu phạm và công an dẫn giải cũng được 

nghiên cứu bố trí đảm bảo công tác giám sát, bảo vệ, cách ly bị cáo trong quá trình xét xử. Do 

đó mặt bằng thiết kế luôn có đường giao thông nội bộ cho đối tượng trong quá trình ra phòng 

xử, đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi khách đến dự phiên tòa, tránh kích động và mất an 

ninh, an toàn. 

b) Khối phòng làm việc: 

- Đảm bảo đủ yêu cầu diện tích cho các phòng làm việc của tòa chuyên trách. Tòa án 

nhân dân cấp huyện có 4 tòa chuyên trách: tòa Hình sự, tòa Dân sự, tòa Hành chính và tòa 

gia đình và người chưa thành niên. Tòa án nhân dân cấp tỉnh cũng giống như tòa án nhân 

dân cấp huyện, nhưng có thêm các tòa chuyên trách: tòa Kinh tế và tòa Lao động. Mỗi tòa 

chuyên trách cần 1 không gian làm việc 30-50m² đối với tòa án nhân dân cấp huyện, và 40-

60m² đối với tòa án nhân dân cấp tỉnh. 

- Đối với các phòng lãnh đạo, tùy theo điều kiện thực tế có thể bố trí nội thất hợp lý, trong 

đó các phòng của Chánh án và phó Chánh án cần đặt tại vị trí thuận tiện cho yêu cầu quản lý 

của tòa án. Tiêu chuẩn phòng Chánh án là 15-20m2 bao gồm vệ sinh khép kín. Tiều chuẩn 

phòng làm việc cho các phó Chánh án là 15-20m2. 

c) Khối phụ trợ: 

- Bao gồm các phòng công vụ, phòng truyền thống, phòng y tế, hội trường, phòng WC…. 

được thiết kế thuận tiện sử dụng, đảm bảo đủ yêu cầu diện tích phục vụ tối đa nhu cầu khi có 

các vụ án lớn được xét xử. 

- Riêng đối với kho lưu trữ, do nhu cầu đặc thù của ngành tòa án, mỗi vụ án, vụ việc sẽ đi 

kèm rất nhiều hồ sơ nên sẽ cần nhiều không gian lưu trữ 

d) Các bộ phận chức năng khác. 

- Khu để xe: Trong khuôn viên xây dựng công sở đưuọc thiết kế chỗ để xe thuận tiện cho 

việc bảo vệ và tránh ùn tắc khi có sự cố. Căn cứ vào số lượng xe của cán bộ công chức và 

người dân đến làm việc để bố trí chỗ để xe, tầng hầm để xe. Chỗ để xe của người dân nên 

tách riêng với chỗ để xe của Trụ sở. Khuyến khích thiết kế tầng hầm để xe máy, xe ô tô trong 

công trình 

- Cầu thang bộ:  Vị trí, hình thức và số lượng cầu thang bộ trong công sở thiết kế đáp ứng 

yêu cầu sử dụng thuận tiện và thoát người an toàn 

- Thang máy: Khi sử dụng thang máy trong Trụ sở, thiết kế căn cứ vào số tầng cần phục 

vụ, lượng người cần vận chuyển tối đa trong thời gian cao điểm, yêu cầu về chất lượng phục 

vụ và các yêu cầu kỹ thuật khác. 

 

3.5. Các giải pháp kỹ thuật: 

3.5.1. Giải pháp kết cấu: 

a)  Kết cấu - Công nghệ: 

- Đáp ứng các TCXDVN về công trình xây dựng. 

- Đảm bảo độ ổn định, vững chắc chống lại được thiên tai tại khu vực  

- Kết cấu đơn giản, ổn định theo hướng công nghiệp hóa, hạ giá thành xây dựng. 

b) Vật liệu xây dựng: 

- Tận dụng các vật liệu xây dựng phổ biến ở địa phương. 

- Nghiên cứu sử dụng vật liệu hiện đại, thuận tiện lắp dựng. 

c) Vật liệu hoàn thiện: 
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- Vật liệu đơn giản, dễ vệ sinh, lau chùi, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương. 

Đảm bảo yêu cầu về độ bền, không gây nguy hiểm, độc hại, dễ làm sạch, hạn chế sự mài 

mòn, không bị biến dạng, đảm bảo yêu cầu mỹ thuật. Có biện pháp phòng chống mối mọt cho 

công trình. 

- Đối với các không gian công cộng, lưu ý các chi tiết kiến trúc, mép tường, cạnh cột… 

không được làm cạnh vuông góc, sắc nhọn. 

- Trong các phòng làm việc nên ốp chân tường bằng vật liệu dễ cọ rửa, không thấm nước.  

3.5.2. Giải pháp phòng chống cháy nổ: 

- Thiết kế phòng chống cháy cho Trụ sở  tuân theo các qui định về an toàn cháy và các 

quy định trong  QCVN 06-2010. 

- Trong công trình luôn thiết kế ít nhất hai lối thoát ra ngoài. Các lối thoát được bố trí phân 

tán. 

- Đối với hội trường, các phòng xét xử tập trung đông người, thiết kế hành lang thoát nạn, 

số lượng, vị trí cửa ra vào đảm bảo theo số lượng người đông nhất. 

- Kho lưu trữ, các kho phòng khác có liên quan đến vật liệu dễ cháy nổ, được thiết kế bảo 

đảm đầy đủ những quy định an toàn cháy, nổ hiện hành. 

- Khuyến khích bố trí bộ phận an ninh, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy gồm hệ thống 

camera quan sát, hệ thống điều khiển phòng cháy chữa cháy để phát hiện và xử lý kịp thời khi 

có sự cố. 

3.5.3. Giải pháp Điện - Chiếu sáng - Chống sét: 

- Đối với các phòng làm việc, tiếp khách, phòng họp, khu vệ sinh thiết kế chiếu sáng theo 

QCVN 22:2016 

- Trường hợp ánh sáng tự nhiên không đủ, thiết kế bổ sung hệ thống chiếu sáng nhân tạo 

theo TCVN 9206:2012 

- Phòng làm việc thiết kế có đủ ánh sáng, thoáng mát về mùa hề, ấm áp về mùa đông, an 

toàn cho cán bộ nhân viên, đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận. 

- Tất cả các phòng của trụ sở tòa án cần ưu tiên chiếu sáng tự nhiên trực tiếp. Trường 

hợp cần chiếu sáng nhân tạo nên thiết kế theo phương thức chiếu sáng chung đều, tiến tới ưu 

tiên sử dụng đèn huỳnh quang có thành phần quang phổ màu trắng làm nguồn sáng 

- Hệ thống chống sét thiết kế tuân theo các qui định trong TCXDVN 46:2007 

- Khi thiết kế hệ thống thông gió, điều hòa không khí ưu tiên triệt để tận dụng thông gió tự 

nhiên và tuân theo các qui định trong tiêu chuẩn TCVN 5687:2010  

- Khi thiết kế lắp dặt đường dây điện và thiết bị điện  đảm bảo qui định trong các tiêu 

chuẩn TCVN 9206:2012, TCVN 9207:2012. Khi lắp đặt bóng đèn và quạt trần không được làm 

ảnh hưởng tới độ rọi. 

3.5.4. Giải pháp cấp thoát nước - Vệ sinh môi trường: 

 - Cấp nước: đủ cho sinh hoạt, nước chống cháy. Nước lấy từ nguồn cấp trong vùng 

(nước sạch hoặc giếng khoan). Thiết kế cấp nước tuân theo tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006. 

 - Thoát nước: Nước thải sinh hoạt được xử lý bằng các bể tự hoại, sau đó xử lý nước 

thải và nước mưa thoát theo đường ống ra hệ thống thoát nước của khu vực. Nước mưa trên 

mái cần thu vào hệ thống  sê nô hoặc máng tôn + hệ thống thoát đứng đưa xuống rãnh hè, 

sau đó sẽ đưa vào hệ thống thoát chung. Thiết kế thoát nước tuân theo tiêu chuẩn TCVN 

7957:2008. 

 - Toàn bộ hệ thống đường ống cấp và thoát nước đặt trong hộp  kĩ thuật. 

3.5.5. Giải pháp thông gió, điều hòa không khí: 

- Các phòng làm việc, phòng họp được thiết kế bảo đảm thông gió tự nhiên và có biện 

pháp chống nóng (các kết cấu chống nắng, mái hắt, tấm chắn nắng,…). 

- Thiết kế hệ thống thông gió và điều hòa không khí kết hợp các giải pháp công nghệ, giải 

pháp kiến trúc và kết cấu một cách hợp lý nhằm đảm bảo yêu cầu vệ sinh, tiêu chuẩn kỹ thuật, 

sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng như trong quy định về sử dụng hiệu quả năng 

lượng trong các công trình xây dựng. 

- Thiết kế, lắp đặt hệ thống thông gió, điều hòa không khí cho công sở tuân theo quy định 

TCVN 5687:2010   

- Đối với khu vực để xe trong tầng nhà, thiết kế hệ thống thông gió cơ khí nhằm đảm bảo 

cho sàn đỗ xe trong tầng hầm luôn nằm trong vùng áp suất âm để tránh hiện tượng lan truyền 

khí mônôxít cácbon (CO) sang các không gian liền kề có người sử dụng. 

3.5.6. Giải pháp tiết kiệm năng lượng: 

 - Sử dụng các tấm thái dương năng trên mái để tận dụng nguồn nhiệt đun hệ thống 

nước nóng phục vụ cho yêu cầu sinh hoạt. 

 - Sử dụng vật liệu phù hợp khí hậu và thân thiện môi trường. Ưu tiện tận dụng nguồn 

nước mưa để tái sử dụng 

 - Tổ chức hệ thống cây xanh, mặt nước hợp lý 

3.5.7. Giải pháp đảm bảo cho người tàn tật tiếp cận sử dụng: 

- Thiết kế tuân thủ quy chuẩn QCVN 10:2014 về Xây dựng công trình đảm bảo người 

khuyết tật sử dụng. 

http://hethongphapluatvietnam.net/docs/find-go/TCVN5687:2010&area=2&type=39&match=False&vc=True&lan=1
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- Đối với các sảnh công cộng, thay đổi độ cao luôn thiết kế đường dốc, độ dốc phù hợp 

với người khuyết tật dùng xe lăn là 1/12 và độ dài đường dốc 3-5m. 

- Khi thiết kế độ rộng của hành lang, lối đi, cửa ra vào sảnh, phòng tập luôn tính đến khả 

năng di chuyển của xe lăn. 

4. Hướng dẫn sử dụng thiết kế điển hình: 

 - Các thiết kế điển hình khi vận dụng bắt buộc phải thông qua các cơ quan tư vấn thiết 

kế. Không được phép áp dụng các thiết kế điển hình như hồ sơ thi công. Các mẫu  thiết kế chỉ 

mang tính hướng dẫn, không áp đặt phải sử dụng. Cơ quan tư vấn thiết kế có trách nhiệm 

giúp chủ đầu tư lựa chọn phương án phù hợp về yêu cầu sử dụng, điều kiện kinh tế, cũng 

như hình thức kiến trúc. 

 - Giải pháp tổ hợp mặt bằng và không gian cần chú ý đề cập đến khả năng phát triển để 

mở rộng trong tương lai. 

* Phục vụ công tác quản lý: 

- Người quản lý sử dụng hồ sơ thiết kế điển hình Trụ sở Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa 

án nhân dân cấp huyện làm tài liệu tham khảo, so sánh khi làm công tác thẩm tra, phê duyệt 

dự án. 

* Phục vụ công tác thiết kế, xây dựng: 

- Các phương án thiết kế điển hình được thiết kế cho các khu đất giả định. Người sử dụng 

thiết kế điển hình vận dụng trên cơ sở khu đất cụ thể và quy hoạch của khu vực, lựa chọn 

mẫu thiết kế phù hợp với điều kiện kinh tế và nhu cầu sử dụng 

- Thiết kế điển hình được vận dụng trong thực tế thông qua thiết kế cơ sở và bản vẽ thiết 

kế thi công. Do không có thiết kế móng nên trong quá trình vận dụng tại địa phương phải khảo 

sát địa chất và thiết kế móng theo quy định. 

5. Thời hạn sử dụng thiết kế điển hình: 

- Thời hạn sử dụng thiết kế điển hình Trụ sở Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án nhân 

dân cấp tỉnh : 05 năm. 
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VÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN CÔNG NĂNG
CÁC DẠNG TỔ CHỨC MẶT BẰNG
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.PHẦN NGHIÊN CỨU CƠ BẢN

SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN CÔNG NĂNG TRỤ SỞ TÒA ÁN NHÂN DÂN

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC MẶT BẰNG HỢP KHỐI DẠNG CHỮ H SƠ ĐỒ TỔ CHỨC MẶT BẰNG HỢP KHỐI DẠNG CHỮ I SƠ ĐỒ TỔ CHỨC MẶT BẰNG TÁCH KHỐI

KHỐI CÁC PHÒNG
LÀM VIỆC

KHỐI PHỤ TRỢ

KHỐI CÁC PHÒNG
XÉT XỬ KHỐI CÁC PHÒNG

LÀM VIỆC

KHỐI CÁC PHÒNG
XÉT XỬ

KHỐI PHỤ TRỢ

KHỐI CÁC PHÒNG
LÀM VIỆC

KHỐI CÁC PHÒNG
XÉT XỬKHỐI PHỤ TRỢ

MẶT BẰNG HỢP KHỐI DẠNG CHỮ H LÀ DẠNG MẶT BẰNG ĐƯỢC SỬ DỤNG PHỔ

BIẾN TRONG THIẾT KẾ TRỤ SỞ TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤP.

VỚI DẠNG TỔ CHỨC MẶT BẰNG NÀY, KHỐI CÁC PHÒNG XÉT XỬ CHỦ YẾU ĐƯỢC

BỐ TRÍ Ở CÁC TẦNG DƯỚI, PHÍA TRÊN LÀ KHỐI CÁC PHÒNG LÀM VIỆC. KHỐI PHỤ

TRỢ ĐƯỢC SẮP XẾP XEN KẼ Ở MỖI TẦNG.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC GIAO THÔNG
MẶT BẰNG HỢP KHỐI DẠNG CHỮ H

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC GIAO THÔNG
MẶT BẰNG HỢP KHỐI DẠNG CHỮ I

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC GIAO THÔNG
MẶT BẰNG TÁCH KHỐI

SẢNH

SẢNH
SẢNH

TỔ CHỨC MẶT BẰNG HỢP KHỐI DẠNG CHỮ I VỚI KHỐI CÁC PHÒNG LÀM VIỆC

ĐẶT PHÍA TRƯỚC VÀ KHỐI CÁC PHÒNG XÉT XỬ BỐ TRÍ PHÍA SAU, KHỐI PHỤ TRỢ

ĐƯỢC SẮP XẾP XEN KẼ.

VỚI DẠNG TỔ CHỨC MẶT BẰNG NÀY, CÁC KHỐI CHỨC NĂNG ĐƯỢC BỐ TRÍ RÀNH

MẠCH, THUẬN TIỆN TỔ CHỨC GIAO THÔNG.

TỔ CHỨC MẶT BẰNG TÁCH KHỐI VỚI CÁCH SẮP XẾP GIỐNG VỚI TỔ CHỨC MẶT

BẰNG DẠNG CHỮ I , TUY NHIÊN CÁC KHỐI CHỨC NĂNG ĐƯỢC BỐ TRÍ TÁCH RỜI,

KẾT NỐI VỚI NHAU BẰNG HÀNH LANG.

DẠNG TỔ CHỨC MẶT BẰNG NÀY CŨNG RẤT THUẬN TIỆN CHO VIỆC TỔ CHỨC

GIAO THÔNG, NHƯNG PHÙ HỢP VỚI CÁC KHU VỰC CÓ QUỸ ĐẤT XÂY DỰNG LỚN.
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SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN CÔNG NĂNG
KHỐI CÁC PHÒNG XÉT XỬ
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LUẬT SƯ HÒA GIẢI

PHÒNG XỬ ÁN

NHÂN
CHỨNG

CÔNG
AN

DẪN
GIẢI

LƯU
PHẠM

KHỐI CÁC PHÒNG XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

PHẦN NGHIÊN CỨU CƠ BẢN

TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KHỐI CHỨC NĂNG: KHỐI CÁC PHÒNG XÉT XỬ - DÂY CHUYỀN CÔNG NĂNG

P. HỘI THẨM
NHÂN DÂN

KHÁI NIỆM CHỨC NĂNG

MỖI ĐƠN VỊ THUỘC NGÀNH TÒA ÁN
NHÂN DÂN ĐỀU PHẢI CÓ CÁC
PHÒNG XỬ ÁN. ĐI LIỀN VỚI MỖI
PHÒNG XỬ ÁN SẼ CÓ 01 PHÒNG
NGHỊ ÁN, 01 PHÒNG ĐẠI DIỆN VIỆN
KIỂM SÁT VÀ 01 PHÒNG HỘI THẨM
DÂN DÂN. NGOÀI RA, ĐỂ PHỤC VỤ
CHO 1 PHIÊN XỬ, CÒN CÓ CÁC
PHÒNG: PHÒNG CÔNG AN DẪN
GIẢI, PHÒNG LƯU PHẠM, PHÒNG
LUẬT SƯ, PHÒNG HÒA GIẢI, PHÒNG
NHÂN CHỨNG.

LÀ NƠI DIỄN RA VÀ PHỤC VỤ
TRỰC TIẾP CHO CÁC PHIÊN XỬ ÁN
DIỄN RA TẠI TRỤ SỞ TÒA ÁN NHÂN
DÂN.
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH SẼ
CÓ THÊM PHÒNG ỦY BAN THẨM
PHÁN: PHỤC VỤ CHO CÁC PHIÊN
HỌP GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM.

LIÊN KẾT GIỮA CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

PHÒNG
NGHỊ ÁNPHÒNG XỬ ÁN

LỐ
I Đ

I N
Ộ

I B
Ộ

PHÒNG XỬ ÁN LIÊN KẾT TRỰC TIẾP VỚI PHÒNG NGHỊ ÁN, HOẶC GIÁN
TIẾP QUA HÀNH LANG, LỐI ĐI NỘI BỘ

PHÒNG LƯU PHẠM CẦN ĐƯỢC BỐ TRÍ CẠNH PHÒNG CÔNG AN DẪN GIẢI.
PHÒNG LƯU PHẠM SẼ CÓ LIÊN KẾT GIAO THÔNG VỚI PHÒNG XỬ ÁN
THÔNG QUA PHÒNG CÔNG AN DẪN GIẢI ĐỂ ĐẢM BẢO AN NINH.

PHÒNG
CÔNG AN
DẪN GIẢI

PHÒNG
LƯU

PHẠM

HƯỚNG GIAO THÔNG TỪ PHÒNG XỬ ÁN ĐẾN PHÒNG LƯU PHẠM PHẢI
ĐẢM BẢO KÍN ĐÁO, KHÔNG ĐƯỢC TRÙNG HOẶC GIAO CẮT VỚI GIAO
THÔNG TỪ PHÒNG XỬ ÁN ĐẾN PHÒNG NGHỊ ÁN.

P. ĐẠI DIỆN
VIỆN KIỂM SÁTP. NGHỊ ÁN

LUẬT SƯ HÒA GIẢI

PHÒNG XỬ ÁN

NHÂN
CHỨNG

CÔNG
AN

DẪN
GIẢI

LƯU
PHẠM

KHỐI CÁC PHÒNG XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

P. HỘI THẨM
NHÂN DÂN

P. ĐẠI DIỆN
VIỆN KIỂM SÁTP. NGHỊ ÁN

P. ỦY BAN
THẨM PHÁN
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.PHẦN NGHIÊN CỨU CƠ BẢN

TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KHỐI CHỨC NĂNG: KHỐI CÁC PHÒNG XÉT XỬ - DÂY CHUYỀN CÔNG NĂNG

 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

PHÒNG NGHỊ ÁN

HÀNH LANG - LỐI ĐI NỘI BỘ

PHÒNG ĐẠI DIỆN
VIỆN KIỂM SÁT

VỊ TRÍ
HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

PHÒNG
CHỨC NĂNG

KHÁC

PHÒNG XỬ ÁN

PHÒNG
HỘI THẨM
NHÂN DÂN

PHÒNG
CHỨC NĂNG

KHÁC

HÀNH LANG - LỐI ĐI NỘI BỘ

HÀNH LANG CHUNG HÀNH LANG CHUNG

HÀNH LANG - LỐI ĐI NỘI BỘ

PHÒNG ĐẠI DIỆN
VIỆN KIỂM SÁT

HÀNH LANG CHUNG

PHÒNG XỬ ÁN

PHÒNG
NGHỊ ÁN

PHÒNG XỬ ÁN

VỊ TRÍ
HỘI ĐỒNG

XÉT XỬ

VỊ TRÍ
HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

PHÒNG
NGHỊ ÁN

PHÒNG ĐẠI DIỆN
VIỆN KIỂM SÁT

PHÒNG
HỘI THẨM
NHÂN DÂN

PHÒNG
CHỨC NĂNG

KHÁC

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC DẠNG 2

- BỐ TRÍ PHÒNG NGHỊ ÁN VÀ PHÒNG ĐẠI DIỆN VIỆN KIỂM SÁT KẾT NỐI TRỰC TIẾP

VỚI PHÒNG XỬ ÁN

- CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG KHÁC BỐ TRÍ XUNG QUANH PHÒNG XỬ ÁN, KẾT NỐI

GIÁN TIẾP VỚI PHÒNG XỬ ÁN THÔNG QUA HÀNH LANG CHUNG.

- DẠNG TỔ CHỨC CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG NÀY THƯỜNG ÁP DỤNG CHO CÁC MẪU

THIẾT KẾ TỔ CHỨC MẶT BẰNG HỢP KHỐI DẠNG CHỮ H

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC DẠNG 3

PHÒNG
HỘI THẨM
NHÂN DÂN

- BỐ TRÍ PHÒNG NGHỊ ÁN KẾT NỐI GIÁN TIẾP VỚI PHÒNG XỬ ÁN THÔNG QUA HÀNH

LANG NỘI BỘ.

- CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG KHÁC BỐ TRÍ HAI BÊN CÁNH PHÒNG XỬ ÁN, KẾT NỐI

GIÁN TIẾP VỚI PHÒNG XỬ ÁN THÔNG QUA HÀNH LANG CHUNG.

- DẠNG TỔ CHỨC CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG NÀY THƯỜNG ÁP DỤNG CHO CÁC MẪU

THIẾT KẾ TỔ CHỨC MẶT BẰNG HỢP KHỐI DẠNG CHỮ I

PHÒNG
CHỨC NĂNG

KHÁC

- BỐ TRÍ PHÒNG NGHỊ ÁN VÀ PHÒNG ĐẠI DIỆN VIỆN KIỂM SÁT KẾT NỐI GIÁN TIẾP

VỚI PHÒNG XỬ ÁN THÔNG QUA HÀNH LANG NỘI BỘ.

- CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG KHÁC BỐ TRÍ KẾT NỐI GIÁN TIẾP VỚI PHÒNG XỬ ÁN

THÔNG QUA HÀNH LANG CHUNG.

- DẠNG TỔ CHỨC CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG NÀY THƯỜNG ÁP DỤNG CHO CÁC MẪU

THIẾT KẾ TỔ CHỨC MẶT BẰNG TÁCH KHỐI.
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PHÒNG ỦY BAN THẨM PHÁN - XỬ ÁN GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM PHÒNG XỬ ÁN HÌNH SỰ

PHÒNG XỬ ÁN HÀNH CHÍNH, DÂN SỰ PHÒNG XỬ ÁN THUỘC TÒA GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

BỐ TRÍ PHÒNG XỬ ÁN:
1. BÀN HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỐC
THẨM, TÁI THẨM: 01 BÀN
450x75x86cm, 4 BÀN 330x75x86cm.
2. 17 GHẾ HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỐC
THẨM, TÁI THẨM: 55x55x160cm.
3. 06 BÀN LÀM VIỆC: 140x75x86cm
4. 10 GHẾ LÀM VIỆC: 55x55x120cm
5. 02 GHẾ BĂNG CÓ TỰA:
200x55x100cm
6. 24 GHẾ BĂNG KHÔNG TỰA:
200x35x45cm
7. 01 QUỐC HUY: ĐƯỜNG KÍNH
90cm
8. 01 BỤC KHAI BÁO: 100x75x86cm

BỐ TRÍ PHÒNG XỬ ÁN:
1. BÀN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 01 BÀN 450x75x86cm
2. 05 GHẾ HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 55x55x160cm.
3. 06 BÀN LÀM VIỆC: 140x75x86cm
4. 12 GHẾ LÀM VIỆC: 55x55x120cm
5. 01 GHẾ BĂNG CÓ TỰA: 200x55x100cm
6. 08 GHẾ BĂNG KHÔNG TỰA: 200x35x45cm
7. 01 QUỐC HUY: ĐƯỜNG KÍNH 90cm
8. 01 BỤC KHAI BÁO (CỦA BỊ CÁO): 100x75x86cm
9. 01 BỤC KHAI BÁO (CỦA NGƯỜI THAM GIA TỐ
TỤNG): 100x75x86cm.

BỐ TRÍ PHÒNG XỬ ÁN:
1. BÀN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 01 BÀN 330x75x86cm
2. 03 GHẾ HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 55x55x160cm.
3. 06 BÀN LÀM VIỆC: 140x75x86cm
4. 12 GHẾ LÀM VIỆC: 55x55x120cm
5. 01 GHẾ BĂNG CÓ TỰA: 200x55x100cm
6. 06 GHẾ BĂNG KHÔNG TỰA: 200x35x45cm
7. 01 QUỐC HUY: ĐƯỜNG KÍNH 90cm

BỐ TRÍ PHÒNG XỬ ÁN:
1. BÀN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 01 BÀN 330x75x86cm
2. 03 GHẾ HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 55x55x160cm.
3. 04 BÀN LÀM VIỆC: 140x75x86cm
4. 08 GHẾ LÀM VIỆC: 55x55x120cm
5. 04 GHẾ BĂNG CÓ TỰA: 200x55x100cm
6. 06 GHẾ BĂNG KHÔNG TỰA: 200x35x45cm
7. 01 QUỐC HUY: ĐƯỜNG KÍNH 90cm
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3600-4500

72
00

-9
00

0

3600-4500 3600-4500 3600-4500 3600-4500

72
00

-9
00

0

36
00

-4
50

0
36

00
-4

50
0

72
00

-9
00

0

3600-4500 3600-4500 3600-4500

72
00

-9
00

0

36
00

-4
50

0
36

00
-4

50
0

72
00

-9
00

0

3600-4500 3600-4500 3600-4500

72
00

-9
00

0

36
00

-4
50

0
36

00
-4

50
0

MẪU PHÒNG XỬ ÁN HÀNH CHÍNH, DÂN SỰ MẪU PHÒNG XỬ ÁN THUỘC TÒA GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

A

A

MẶT CẮT A-A

36
00

-4
80

0

7200-9000



12
00

TAND-T.01..03-18
TAND-H.01..03-18

TRỤ SỞ LÀM VIỆC TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
VÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KHỐI CHỨC NĂNG: KHỐI CÁC PHÒNG XÉT XỬ
MỘT SỐ MẪU PHÒNG CHỨC NĂNG

KT - 06

.

TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KHỐI CHỨC NĂNG: KHỐI CÁC PHÒNG XÉT XỬ - MẪU MỘT SỐ PHÒNG CHỨC NĂNG

PHÒNG NGHỊ ÁN
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.PHẦN NGHIÊN CỨU CƠ BẢN

TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KHỐI CHỨC NĂNG: KHỐI CÁC PHÒNG LÀM VIỆC

KHÁI NIỆM CHỨC NĂNG

THEO LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN
DÂN, MỖI ĐƠN VỊ TÒA ÁN NHÂN
DÂN CÁC CẤP SẼ CÓ: CHÁNH ÁN,
1-3 PHÓ CHÁNH ÁN; CÁC CHÁNH
TÒA, PHÓ CHÁNH TÒA; THẨM PHÁN,
THƯ KÝ TÒA ÁN, CÁC CÔNG CHỨC
VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÁC.
THEO QUYẾT ĐỊNH 345/2016/QĐ-CA,
PHÒNG KIỂM TRA NGHIỆP VỤ VÀ
THI HÀNH ÁN, VÀ PHÒNG TỔ CHỨC
CÁN BỘ VÀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG
CHỈ CÓ Ở TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP
TỈNH.

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN CÓ
THỂ CÓ: TÒA HÌNH SỰ, TÒA DÂN
SỰ, TÒA HÀNH CHÍNH VÀ TÒA GIA
ĐÌNH VÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH
NIÊN.
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH BAO
GỒM: TÒA HÌNH SỰ, TÒA DÂN SỰ,
TÒA HÀNH CHÍNH, TÒA LAO ĐỘNG,
TÒA KINH TẾ VÀ TÒA GIA ĐÌNH VÀ
NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN.

LIÊN KẾT GIỮA CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

TÒA
HÌNH
SỰ

CHÁNH ÁN

TÒA
DÂN
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TÒA
GIA

ĐÌNH
VÀ

NGƯỜI
CHƯA
THÀNH
NIÊN

TÒA
HÀNH
CHÍNH

PHÒNG KIỂM TRA
NGHIỆP VỤ VÀ
THI HÀNH ÁN

PHÒNG TỔ CHỨC
CÁN BỘ, THANH
TRA VÀ THI ĐUA
KHEN THƯỞNG

VĂN PHÒNG

TIẾP DÂN

TÒA
KINH

TẾ

TÒA
LAO

ĐỘNG

PHÓ CHÁNH ÁN

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

TÒA
HÌNH
SỰ

CHÁNH ÁN
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TÒA
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VĂN PHÒNG

TIẾP DÂN

PHÓ CHÁNH ÁN

KHỐI CÁC PHÒNG LÀM VIỆC CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN NÊN BỐ TRÍ TÁCH RỜI
RIÊNG BIỆT VỚI KHỐI CÁC PHÒNG XÉT XỬ, NGOẠI TRỪ BỘ PHẬN VĂN
PHÒNG VÀ PHÒNG TIẾP DÂN.

BỘ PHẬN VĂN PHÒNG VÀ PHÒNG TIẾP DÂN PHẢI BỐ TRÍ GẦN SẢNH CHÍNH,
THUẬN TIỆN GIAO THÔNG TIẾP CẬN. PHÒNG TIẾP DÂN CÓ THỂ SỬ DỤNG
MỘT PHẦN SẢNH LÀM KHÔNG GIAN ĐỢI CHO NGƯỜI DÂN ĐẾN LÀM THỦ
TỤC TẠI TÒA ÁN.
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- c¸c cét cæng, cét t¦êng rµo khung s¾t s¬n
mµu xanh, ®en
- c¸c hoa s¾t trang trÝ trªn cét vµ t¦êng rµo
s¬n mµu xanh, ®en (kiÓu hoa v¨n kh«ng gß bã
mµ tuú theo tõng ®Þa ph¦¬ng)
- ch©n t¦êng rµo x©y g¹ch ®Æc m¸c #75, v÷a
xi m¨ng c¸t m¸c #50
- khi chÕ t¹o c¸c c¸nh cæng s¾t cÇn kiÓm tra
l¹i c¸c kÝch th¦íc tæng thÓ cña phÇn x©y nÒ
trªn hiÖn tr¦êng
- cã thÓ ¸p dông cho c¸c ®Þa ph¦¬ng cã ®iÒu
kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt tèt

ghi chó:

300 4002700-3900 5000-6000 400 1200-2100 200

3000-4200 5400-6400 1500-2400

300 4002700-3900 5000-6000 400 1200-2100 200

3000-4200 5400-6400 1500-2400

HỘP MOTOR VẬN HÀNH CỬA ĐƯỜNG RAY SẮT 50X5

MẶT ĐỨNG

MẶT BẰNG

MẶT CẮT A-A

82
0

15
00

35
0

26
70

300 2700-3900 600 3600-4500 600 1200-2100 300

3000-4200 4200-5100 1650-2550

300 2700-3900 600 3600-4500 600 1200-2100 300

3000-4200 4200-5100 1650-2550
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0

12
80

47
0

25
70

MẶT ĐỨNG

MẶT BẰNG

MẶT CẮT A-A

- c¸c cét cæng, cét t¦êng rµo lâi btct x©y
g¹ch, cöa s¾t s¬n mµu xanh ®en
- t¦êng rµo x©y g¹ch ®Æc m¸c #75, v÷a xi
m¨ng c¸t m¸c #50
- c¸c hoa s¾t trang trÝ trªn cæng s¾t vµ ®Ønh
t¦êng rµo s¬n mµu xanh, ®en
- khi chÕ t¹o c¸c c¸nh cæng s¾t cÇn kiÓm tra
l¹i c¸c kÝch th¦íc tæng thÓ cña phÇn x©y nÒ
trªn hiÖn tr¦êng
- cã thÓ ¸p dông cho c¸c ®Þa ph¦¬ng cã ®iÒu
kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt cßn yÕu

ghi chó:

CỬA SẮT CÓ BÁNH XE

PHẦN NGHIÊN CỨU CƠ BẢN
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.PHẦN NGHIÊN CỨU CƠ BẢN

HÌNH THỨC KIẾN TRÚC CÁC TRỤ SỞ TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH VÀ HUYỆN ĐÃ XÂY DỰNG

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NINH KIỀU

HÌNH THỨC KIẾN TRÚC NHẠI CỔ, NHƯNG TỈ LỆ HÌNH KHỐI VÀ CÁC CHI
TIẾT KHÔNG HỢP LÝ: VÍ DỤ TIẾT DIỆN CỘT NHỎ KHÔNG TƯƠNG
XỨNG VỚI MÁI SẢNH. MÀU SẮC CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG TÙY TIỆN,
CHƯA ĐẠT YÊU CẦU VỀ THẨM MỸ.

HÌNH THỨC KIẾN TRÚC LAI TẠP, KHÔNG RÕ RÀNG. PHẦN SẢNH CHÍNH
NÓI RIÊNG, CŨNG NHƯ TOÀN BỘ CÔNG TRÌNH NÓI CHUNG CHƯA THỂ
HIỆN ĐƯỢC SỰ UY NGHIÊM CẦN THIẾT ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH TÒA ÁN.

HÌNH THỨC KIẾN TRÚC XẤU, TỔ CHỨC CÁC KHỐI
LỘN XỘN, KHÔNG HỢP LÝ. NGUYÊN NHÂN MỘT
PHẦN LÀ DO DIỆN TÍCH ĐẤT QUÁ HẸP, KHÔNG
ĐẢM BẢO ĐỂ BỐ TRÍ CÁC KHỐI CHỨC NĂNG.

CHI TIẾT HÌNH ẢNH KIẾN TRÚC ĐẶC TRƯNG VÙNG MIỀN
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HÌNH ẢNH ĐÌNH LÀNG: KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG, CŨNG LÀ ĐỊA ĐIỂM XỬ ÁN THỜI PHONG KIẾN HÌNH ẢNH NHÀ RÔNG: KHÔNG GIAN XỬ ÁN CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC TÂY NGUYÊN

ĐẶC TRƯNG KIẾN TRÚC TÒA ÁN CHÂU ÂU

BIỂU TRƯNG TÒA ÁN
NHÂN DÂN VIỆT NAM

HÌNH ẢNH GIẢN LƯỢC

CÁCH ĐIỆU VÀ SỬ DỤNG VẬT LIỆU HIỆN ĐẠI



























TRỤ SỞ LÀM VIỆC TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH - LOẠI 2
MẪU SỐ 05 (KÝ HIỆU: TAND-T.02-18)

1. QUY MÔ - ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG:
 - Trụ sở làm việc tòa án nhân dân cấp tỉnh loại 2: dự
kiến cho 50-80 cán bộ làm việc.
 - Là phương án trụ sở làm việc TAND cấp tỉnh có quy
mô trung bình, phương án phù hợp với các đô thị
trung bình, có số lượng án không cao hằng năm.
 - Hình thức kiến trúc phù hợp với các đô thị hiện đại
và năng động.
2. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ:
2.1. Quy hoạch tổng mặt bằng và dây chuyền công
năng:
 - Tổng mặt bằng bao gồm khối nhà chính đặt ở trung
tâm khu đất, giao thông ra vào gồm 2 cổng dành cho
cán bộ và cho khách đến dự phiên tòa, kết hợp khu
để xe riêng biệt. Khoảng sân nghi lễ rộng ở giữa vừa
là nơi truyền hình trực tiếp các phiên tòa quan trọng,
vừa là nơi có thể tiến hành xử lưu động
 - Khối nhà chính được thiết kế theo dạng mặt bằng
hình chữ H, hình khối đối xứng, với 2 cánh là các khối
phòng xét xử, ở giữa là không gian làm việc.
2.2. Hình thức kiến trúc:
 - Hình thức kiến trúc công trình mang phong cách
hiện đại, bề thế, uy nghiêm, phương án sử dụng nhiều
mảng kính lớn kết hợp nan trang trí, tăng vẻ hiện đại
cho công trình.
 - Tương tự phương án cấp tỉnh loại 1, mặt bằng
không gian các phòng, trong đó điểm nhấn là phòng
xử án được bố trí ở trung tâm mỗi tầng, kết hợp các
lối giao thông riêng biệt cho cán bộ làm việc tại tòa,
cho khách đến làm việc và người dân tham gia xét xử.
Đặc biệt lối dẫn phạm luôn được ưu tiên riêng biệt,
đảm bảo an ninh, an toàn cho mỗi phiên t òa.
2.3. Kết cấu:
 - Kết cấu khung cột BTCT, tường xây gạch đặc.
 - Cửa kính mảng lớn kết hợp với nan thép hộp
 - Hệ nan nhôm chắn nắng được đỡ bằng khung thép
 - Hệ kết cấu kiên cố từ móng, thân, mái.
 - Kết cấu đơn giản, ổn định theo hướng Công nghiệp
hóa, hạ giá thành xây dựng.

THUYẾT MINH
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GHI CHÚ:

1. KHỐI NHÀ CHÍNH
2. CỔNG CHÍNH
3. CỔNG PHỤ
4. KHU VỰC XÉT XỬ LƯU ĐỘNG
5. KHU ĐỂ XE MÁY
6. KHU ĐỂ XE Ô TÔ
7. KHU ĐỂ XE Ô TÔ CHUYÊN
DỤNG
8. NHÀ BẢO VỆ
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CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ
KỸ THUẬT:

DIỆN TÍCH KHU ĐẤT: 8.420m²
DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 2.070m²
DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG: 6.960m²
MẬT ĐỘ XÂY DỰNG: 24,5%
SỐ TẦNG CAO: 5 TẦNG
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TRỤ SỞ LÀM VIỆC TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH - LOẠI 3
MẪU SỐ 06 (KÝ HIỆU: TAND-T.03-18)

1. QUY MÔ - ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG:
-Trụ sở làm việc tòa án nhân dân cấp tỉnh loại
03, dự kiến cho dưới 50 cán bộ làm việc.
-Là phương án trụ sở làm việc TAND cấp tỉnh
có quy mô nhỏ nhất, mẫu thiết kế phù hợp cho
các tỉnh có số lượng án hàng năm không quá
cao.
- Đặc thù kiến trúc phù hợp với các địa
phương khu vực Tây Nguyên.
2. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ:
2.1. Quy hoạch tổng mặt bằng và dây
chuyền công năng:
- Khối nhà chính được bố trí ở trung tâm khu
đất, giao thông được thiết kế hợp lý với 1 cổng
chính và 2 cổng phụ, đảm bảo thuận tiện,
không chồng chéo các luồng giao thông.
- Khối nhà chính được thiết kế tách khối, mặt
bằng dạng chữ I. Trong đó, khối làm việc 5
tầng nằm độc lập phía trước, khối phòng xét
xử 3 tầng đặt phía sau, và kết nối qua hành
lang nội bộ.
2.2. Hình thức kiến trúc:
- Mẫu trụ sở tòa án nhân dân tỉnh loại 3 có
hình thức kiến trúc hiện đại, hình khối vuông
văn, uy nghiêm, bề thế.
- Công trình sử dụng nan nhôm trang trí mặt
tiền, với hình thức đan chéo gợi hình ảnh phên
tre đặc trưng của các làng quê Việt Nam, tạo
vẻ đep gần gũi, quen thuộc cho người sử
dụng.
- Đặc biệt khối nhà làm việc có thiết kế mặt
bên mang hình ảnh cách điệu của nhà Rông
truyền thống, phù hợp với các địa phương ở
khu vực miền núi và Tây Nguyên.
2.3. Kết cấu:
- Kết cấu khung cột BTCT, tường xây gạch,
mái lợp tôn với hệ đỡ là vì kèo với tường thu
hồi.
- Cửa nhôm kính mảng lớn
- Hệ nan nhôm chắn nắng được đỡ bằng
khung thép hộp.
- Hệ kết cấu kiên cố từ móng, thân, mái.
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VÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH
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TAND-T.03-18TRỤ SỞ LÀM VIỆC TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
VÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH - LOẠI 3
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VÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH - LOẠI 3
MẶT BẰNG TẦNG 2

KT - 06

00

60
00

36
00

45
00

45
00

45
00

45
00

45
00

45
00

45
00

45
00

24
00

36
00

10
50

0
90

00
32

10
0

5400 4500 4500 4500 4500 5400

28800

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

45000

51
60

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

60
00

36
00

45
00

45
00

45
00

45
00

45
00

45
00

45
00

45
00

24
00

36
00

10
50

0
90

00
32

10
0

51
60

0

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

5 764'2' 8' 10'

PHÒNG
TỐNG ĐẠT

BẢN ÁN,
QUYẾT

ĐỊNH

PHÒNG
HỘI THẨM
NHÂN DÂN

PHÒNG
NGHỊ ÁN PHÒNG

ĐẠI DIỆN
VKS

PHÒNG
ĐẠI DIỆN

VKSPHÒNG
NGHỊ ÁN

P.NHÂN
CHỨNG

PHÒNG
HÒA GIẢI

PHÒNG
XỬ ÁN

PHÒNG
XỬ ÁN

PHÒNG
XỬ ÁN

PHÒNG HỌP

PHÒNG
TỔ CHỨC
CÁN BỘ

PHÒNG
TỔ CHỨC
CÁN BỘ

PHÓ
PHÒNG
KTNV

TRƯỞNG
PHÒNG
KTNV

PHÒNG
KIỂM TRA

NGHIỆP VỤ

PHÒNG
KIỂM TRA

NGHIỆP VỤ

PHÒNG
CHÁNH ÁN

P. PHÓ
CHÁNH ÁN

P. PHÓ
CHÁNH ÁN

TRƯỞNG
PHÒNG
TCCB

PHÓ
PHÒNG
TCCB

3'

3300 4200

9'

33004200

2' 10'

5' 7'

36004500

8100

3600 4500

8100

CHÁNH
VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH
VĂN PHÒNG

+ 4.200

+ 4.200

+ 3.900

B B

WC NAM

WC NỮ

WC NAM

WC NỮ

WC
NAM

WC
NỮ



TAND-T.03-18TRỤ SỞ LÀM VIỆC TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
VÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH - LOẠI 3
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TAND-T.03-18TRỤ SỞ LÀM VIỆC TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
VÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH - LOẠI 3
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TAND-T.03-18TRỤ SỞ LÀM VIỆC TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
VÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH - LOẠI 3
MẶT BẰNG TẦNG 5 KT - 09
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TAND-T.03-18TRỤ SỞ LÀM VIỆC TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
VÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH - LOẠI 3
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MẶT ĐỨNG TRỤC M-A
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TAND-T.03-18TRỤ SỞ LÀM VIỆC TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
VÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH - LOẠI 3
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TAND-T.03-18TRỤ SỞ LÀM VIỆC TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
VÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH - LOẠI 3
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TAND-H.01-18TRỤ SỞ LÀM VIỆC TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
VÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN - LOẠI 1
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TAND-H.01-18TRỤ SỞ LÀM VIỆC TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
VÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH
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TAND-H.01-18TRỤ SỞ LÀM VIỆC TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
VÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN - LOẠI 1
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                         RANH GIỚI KHU ĐẤT

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ
KỸ THUẬT:
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DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG: 5100m²
MẬT ĐỘ XÂY DỰNG:     27.5%
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TAND-H.01-18TRỤ SỞ LÀM VIỆC TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
VÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN - LOẠI 1
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VÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN - LOẠI 1
MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ
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TAND-H.01-18TRỤ SỞ LÀM VIỆC TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
VÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN - LOẠI 1
MẶT BẰNG TẦNG 4 TẦNG 5
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TRỤ SỞ LÀM VIỆC TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
VÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN - LOẠI 1
MẶT BẰNG MÁI

GHI CHÚ:

1.  CỔNG CHÍNH
2.  CỔNG PHỤ
3.  KHỐI PHÒNG XÉT XỬ
4.  KHỐI PHÒNG LÀM VIỆC + PHỤ TRỢ
5.  BÃI ĐỖ XE Ô TÔ
6.  KHU VỰC ĐỖ XE CHUYÊN DỤNG
                         RANH GIỚI KHU ĐẤT

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ
KỸ THUẬT:

DIỆN TÍCH KHU ĐẤT:     4700m²
DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:         1300m²
DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG: 5100m²
MẬT ĐỘ XÂY DỰNG:     27.5%
SỐ TẦNG CAO:     5 TẦNG
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TAND-H.01-18TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN - LOẠI 1
MẶT BẰNG MÁI
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TRỤ SỞ LÀM VIỆC TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
VÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN - LOẠI 1
MẶT ĐỨNG TRỤC 1' - 8, TRỤC H - A

KT - 09

TAND-H.01-18TRỤ SỞ LÀM VIỆC TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
VÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN - LOẠI 1
MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ
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VÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH
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